
LỚP 
MỚI

1 11A1 12A4 7949504143 Nguyễn Thị Trường An 22/07/2006 L-H-SV
2 11A4 12A4 7969521133 Dương Văn Công 14/06/2006 L-H-SV
3 11A3 12A4 4226817125 Phạm Văn Thành Danh 21/02/2006 L-H-SV
4 11A2 12A4 7969521108 Trần Mỹ Diệu 22/11/2006 L-H-SV
5 11A8 12A4 3628635908 Nguyễn Đức Dũng 11/11/2006 L-H-SV
6 11A3 12A4 7911964650 Nguyễn Khánh Phú Gia 29/07/2006 L-H-SV
7 11A1 12A4 7926817129 Lê Nguyễn Hương Giang 13/09/2006 L-H-SV
8 11A2 12A4 7964316002 Võ Trần Minh Hân 07/10/2006 L-H-SV
9 11A3 12A4 7964315891 Nguyễn Thị Thanh Hiền 07/10/2006 L-H-SV

10 11A1 12A4 7958158138 Võ Thành Hiếu 06/07/2006 L-H-SV
11 11A4 12A4 7928718412 Nguyễn Lê Duy Hoàng 25/04/2006 L-H-SV
12 11A6 12A4 7964315970 Đặng Liêu Kim Hoàng 26/06/2006 L-H-SV
13 11A2 12A4 4464316010 Trần Quốc Huy 24/06/2006 L-H-SV
14 11A4 12A4 7958157937 Nguyễn Đức Huy 29/12/2006 L-H-SV
15 11A1 12A4 7958157940 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 25/06/2006 L-H-SV
16 11A2 12A4 7926817215 Chung Nguyễn Anh Kiệt 27/02/2006 L-H-SV
17 11A9 12A4 7964316056 Trần Đăng Khoa 20/10/2006 L-H-SV
18 11A4 12A4 7964315926 Lôi Kỳ Linh 16/05/2006 L-H-SV
19 11A6 12A4 0154162028 Nguyễn Thị Trúc Linh 04/05/2006 L-H-SV
20 11A2 12A4 7964315873 Nguyễn Ly Na 29/04/2005 L-H-SV
21 11A2 12A4 7964315876 Bùi Thế Bảo Phong 15/09/2006 L-H-SV
22 11A5 12A4 5212191359 Nguyễn Đặng Tuấn Phú 25/10/2006 L-H-SV
23 11A6 12A4 7964315983 Nguyễn Thanh Phú 27/03/2006 L-H-SV
24 11A9 12A4 7911373821 Trần Phan Thanh Phú 16/05/2006 L-H-SV
25 11A8 12A4 7942653443 Nguyễn Minh Phúc 25/10/2006 L-H-SV
26 11A7 12A4 7903194973 Nguyễn Thị Trúc Phương 11/03/2006 L-H-SV
27 11A8 12A4 7926616014 Trương Trần Tuyết Phương 12/12/2006 L-H-SV
28 11A5 12A4 8628636207 Nguyễn Quý Quang 13/01/2006 L-H-SV
29 11A5 12A4 7964315959 Phạm Hồng Quân 18/10/2006 L-H-SV
30 11A10 12A4 7964316064 Trần Vương Trí Quyền 18/09/2006 L-H-SV
31 11A9 12A4 6011270280 Lê Văn Tài 18/02/2006 L-H-SV
32 11A8 12A4 7964316103 Đoàn Xuân Tâm 01/03/2006 L-H-SV
33 11A9 12A4 7969521098 Trần Thái Thiện Tâm 14/08/2006 L-H-SV
34 11A4 12A4 7964315936 Lê Trần Cẩm Tiên 20/12/2006 L-H-SV
35 11A7 12A4 7964316067 Trần Hoàng Đức Tiến 23/08/2006 L-H-SV
36 11A2 12A4 7964315882 Phạm Trường Thịnh 20/08/2006 L-H-SV
37 11A4 12A4 7964315935 Lương Hoài Thương 14/05/2006 L-H-SV
38 11A4 12A4 7964316034 Lê Thị Huyền Trang 25/06/2006 L-H-SV
39 11A3 12A4 7964315914 Nguyễn Quốc Vương 15/06/2006 L-H-SV
40 11A8 12A4 7926588352 Trương Thị Thảo Vy 04/09/2006 L-H-SV
41 11A8 12A4 7928635990 Nguyễn Trần Tường Vy 15/10/2006 L-H-SV
42 11A4 12A4 2769521141 Lê Thị Hải Yến 05/12/2006 L-H-SV
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